
200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 3 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 31 

Câu 1: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) 

Đáp án: D D  

A. Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó 

khăn; 

B. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại 

địa phương nơi cử đi học; 

C. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. 

D. Tất cả Đáp án: trên 

Câu 2: Trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã 

qua đời thì? B  

A. chưa xem xét xử lý kỷ luật 

B. miễn trách nhiệm kỷ luật 

C. vẫn thi hành kỷ luật 

D. Đáp án: khác 

Câu 3: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ? C  

A. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. 

B. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

C. Chính phủ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật. 

D. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội. 

Câu 4: Hình thức kỷ luật cảnh cáo không áp dụng đối với công chức cấp xã có một hành vi vi phạm pháp 

luật nào dưới đây? D  

A. Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; 

B. Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác để vụ lợi; 

C. Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 



D. Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; 

Câu 5: Những nội dung nào dưới đây thuộc nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có 

thẩm quyền quyết định D  

A. Dự thảo kế hoạch triển khai các ch¬ương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ tr¬ương, phư¬ơng án 

đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư¬; ph¬ương án quy hoạch khu 

dân cư¬. 

B. Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan 

trực tiếp đến cấp xã. 

C. . Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết. 

D. Tất cả nội dung trên 

Câu 6: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam A  

A. Chính phủ 

B. Chủ tịch nước 

C. Bộ Nội vụ 

Câu 7: Người được phân công hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu so 

với mức lương tối thiểu chung trong thời gian hướng dẫn tập sự. B  

A. 0,2 

B. 0,3 

C. 0,4 

D. 0,5 

Câu 8: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?

B  
A. Tổng Bí thư 

B. Chủ tịch nước 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Chủ tịch Quốc hội 

Câu 9: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là? C  

A. Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; tỉnh loại II và loại III có không quá hai Phó 

Chủ tịch. 

B. Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có không quá năm Phó Chủ tịch; tỉnh loại II và loại III có không quá bốn 

Phó Chủ tịch. 

C. Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có không quá bốn Phó Chủ tịch; tỉnh loại II và loại III có không quá ba Phó 

Chủ tịch. 

Câu 10: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn? C  

A. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính 

phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

B. Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

C. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính 

phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán 

Nhà nước. 



Câu 11: Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây? A  

A. Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. 

B. Thành lập Hội đồng kỷ luật ;Tổ chức họp kiểm điểm; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. 

C. Đáp án: khác 

Câu 12: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong 

hoạt động công vụ. (luật mới) B  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. HĐND cấp tỉnh 

Câu 13: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

B  
A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc được phân cấp thẩm quyền 

bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật. 

B. người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan được phân cấp quản lý công chức tiến 

hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật 

C. cà A và B 

Câu 14: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. B  

A. Tòa án nhân dân 

B. Viện kiểm sát nhân dân 

C. Cơ quan điều tra 

Câu 15: Thẩm quyền quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên 

đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, 

vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn? Đáp án: C C  

A. Bộ Nội vụ 

B. HĐND cấp tỉnh 

C. UBND cấp tỉnh 

Câu 16: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn 

dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND? B  

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 17: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây là cán bộ?

B  
A. Giám đốc Sở. 

B. Bộ trưởng. 

C. Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. 

D. Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

Câu 18: Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện? D  

A. UBND cấp tỉnh 



B. HĐND cấp tỉnh 

C. Chủ tịch HĐND cấp tỉnh 

D. Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

Câu 19: Phát triển khoa học và công nghệ là? B  

A. quốc sách hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

B. quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

C. quốc sách hàng đầu, giữ vai trò chính trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

Câu 20: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán 

thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội A  

A. hai phần ba 

B. một phần hai 

C. ba phần tư 

D. tất cả 

Câu 21: Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại 

đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như thế nào? A  

A. Loại 1 tối đa 14 người. Loại 2 tối đa 12 người. Loại 3 tối đa 10 người 

B. Loại 1 tối đa 15 người. Loại 2 tối đa 13 người. Loại 3 tối đa 11 người 

C. Loại 1 tối đa 16 người. Loại 2 tối đa 14 người. Loại 3 tối đa 12 người 

Câu 22: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành mấy loại (luật mới)

C  
A. 3 loại 

B. 4 loại 

C. 5 loại 

Câu 23: “Bản sao y” là? C  

A. bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 

B. bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, 

được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 

C. bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức 

và kỹ thuật quy định. 

Câu 24: Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm gì? B  

A. hướng dẫn công khai quy trình thực hiện bảo đảm các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công 

dân được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định 

B. hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định 

C. hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật 

Câu 25: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào? D  

A. Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự. 

B. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch. 

C. Công chức chuyển sang ngạch tương đương. 


